
 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 

- Trang 1/14 
- 

 

 
 

. 

Bộ đầu cáp co ngót lạnh 24kV 
(Công nghệ nối nhanh hàng đầu thế giới) 

Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót lạnh 24kV trong nhà 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx35mm2 CSTI-24-3595-T 4,767,000 

2 3Cx50mm2 CSTI-24-3595-T 4,787,000 

3 3Cx70mm2 CSTI-24-3595-T 4,847,000 

4 3Cx95mm2 CSTI-24-3595-T 4,907,000 

5 3Cx120mm2 CSTI-24-1218-T 5,550,000 

6 3Cx150mm2 CSTI-24-1218-T 5,600,000 

7 3Cx185mm2 CSTI-24-1218-T 5,690,000 

8 3Cx240mm2 CSTI-24-2430-T 6,258,000 

9 3Cx300mm2 CSTI-24-2430-T 7,383,000 

10 3Cx1x400mm2 CSTI-24-4063-SC-T 8,560,000 

11 3Cx1x500mm2 CSTI-24-4063-SC-T 8,970,000 

12 3Cx1x630mm2 CSTI-24-4063-SC-T 10,167,000 

 

II 
Bộ đầu cáp co ngót lạnh 24kV ngoài trời 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx35mm2 CSTO-24-3595-T 5,267,000 

2 3Cx50mm2 CSTO-24-3595-T 5,287,000 

3 3Cx70mm2 CSTO-24-3595-T 5,347,000 

4 3Cx95mm2 CSTO-24-3595-T 5,407,000 

5 3Cx120mm2 CSTO-24-1218-T 6,267,000 

6 3Cx150mm2 CSTO-24-1218-T 6,317,000 

7 3Cx185mm2 CSTO-24-1218-T 6,407,000 

8 3Cx240mm2 CSTO-24-2430-T 7,442,000 

9 3Cx300mm2 CSTO-24-2430-T 8,567,000 

10 3Cx1x400mm2 CSTO-24-4063-SC-T 9,120,000 

11 3Cx1x500mm2 CSTO-24-4063-SC-T 10,583,000 

12 3Cx1x630mm2 CSTO-24-4063-SC-T 11,333,000 
 



 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót lạnh 35kV, 36kV(40.5kV) trong nhà 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx50mm2 CSTI-35-5095-CN 7,203,000 

2 3Cx70mm2 CSTI-35-5095-CN 7,263,000 

3 3Cx95mm2 CSTI-35-5095-CN 7,323,000 

4 3Cx120mm2 CSTI-35-9530-CN 8,100,000 

5 3Cx150mm2 CSTI-35-9530-CN 8,150,000 

6 3Cx185mm2 CSTI-35-9530-CN 8,240,000 

7 3Cx240mm2 CSTI-35-9530-CN 8,425,000 

8 3Cx300mm2 CSTI-35-9530-CN 9,550,000 

9 3Cx1x400mm2 CSTI-35-4080-SC-CN 11,717,000 

10 3Cx1x500mm2 CSTI-35-4080-SC-CN 12,367,000 

11 3Cx1x630mm2 CSTI-35-4080-SC-CN 13,117,000 

12 3Cx1x800mm2 CSTI-35-4080-SC-CN 14,617,000 

 

II 
Bộ đầu cáp co ngót lạnh 35kV, 36kV(40.5kV) ngoài trời 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx50mm2 CSTO-35-5095-CN 8,203,000 

2 3Cx70mm2 CSTO-35-5095-CN 8,263,000 

3 3Cx95mm2 CSTO-35-5095-CN 8,323,000 

4 3Cx120mm2 CSTO-35-9530-CN 8,433,000 

5 3Cx150mm2 CSTO-35-9530-CN 8,483,000 

6 3Cx185mm2 CSTO-35-9530-CN 8,573,000 

7 3Cx240mm2 CSTO-35-9530-CN 8,758,000 

8 3Cx300mm2 CSTO-35-9530-CN 9,883,000 

9 3Cx1x400mm2 CSTO-35-4080-SC-CN 11,750,000 

10 3Cx1x500mm2 CSTO-35-4080-SC-CN 12,400,000 

11 3Cx1x630mm2 CSTO-35-4080-SC-CN 13,150,000 

12 3Cx1x800mm2 CSTO-35-4080-SC-CN 14,650,000 

Bộ đầu cáp co ngót lạnh 35kV, 36kV(40.5kV) 
(Công nghệ nối nhanh hàng đầu thế giới) 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót nóng APKT 24kV trong nhà 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx50mm2 APKT-24B3XI-H2-T 3,870,000 

2 3Cx70mm2 APKT-24B3XI-H2-T 3,930,000 

3 3Cx95mm2 APKT-24C3XI-H2-T 4,323,000 

4 3Cx120mm2 APKT-24C3XI-H2-T 4,383,000 

5 3Cx150mm2 APKT-24C3XI-H2-T 4,433,000 

6 3Cx185mm2 APKT-24C3XI-H2-T 4,523,000 

7 3Cx240mm2 APKT-24D3XI-H2-T 5,042,000 

8 3Cx300mm2 APKT-24D3XI-H2-T 6,167,000 

 

II 
Bộ đầu cáp co ngót nóng APKT 24kV ngoài trời 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx50mm2 APKT-24B3XO-H3-T 4,537,000 

2 3Cx70mm2 APKT-24B3XO-H3-T 4,597,000 

3 3Cx95mm2 APKT-24C3XO-H3-T 4,990,000 

4 3Cx120mm2 APKT-24C3XO-H3-T 5,050,000 

5 3Cx150mm2 APKT-24C3XO-H3-T 5,100,000 

6 3Cx185mm2 APKT-24C3XO-H3-T 5,190,000 

7 3Cx240mm2 APKT-24D3XO-H3-T 5,592,000 

8 3Cx300mm2 APKT-24D3XO-H3-T 6,717,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 
Bộ đầu cáp co ngót nóng APKT 24kV 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót nóng EPKT 24kV trong nhà 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx35mm2 EPKT-24B3XIH2 4,183,000 

2 3Cx50mm2 EPKT-24B3XIH2 4,203,000 

3 3Cx70mm2 EPKT-24C3XIH2 4,597,000 

4 3Cx95mm2 EPKT-24C3XIH2 4,657,000 

5 3Cx120mm2 EPKT-24C3XIH2 4,717,000 

6 3Cx150mm2 EPKT-24C3XIH2 4,767,000 

7 3Cx185mm2 EPKT-24C3XIH2 4,857,000 

8 3Cx240mm2 EPKT-24D3XIH2 5,375,000 

9 3Cx300mm2 EPKT-24D3XIH2 6,500,000 

10 3Cx400mm2 EPKT-24D3XIH2 6,850,000 

 

II 
Bộ đầu cáp co ngót nóng EPKT 24kV ngoài trời 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx35mm2 EPKT-24B3XOH3 4,517,000 

2 3Cx50mm2 EPKT-24B3XOH3 4,537,000 

3 3Cx70mm2 EPKT-24C3XOH3 4,930,000 

4 3Cx95mm2 EPKT-24C3XOH3 4,990,000 

5 3Cx120mm2 EPKT-24C3XOH3 5,050,000 

6 3Cx150mm2 EPKT-24C3XOH3 5,100,000 

7 3Cx185mm2 EPKT-24C3XOH3 5,190,000 

8 3Cx240mm2 EPKT-24D3XOH3 6,208,000 

9 3Cx300mm2 EPKT-24D3XOH3 7,333,000 

10 3Cx400mm2 EPKT-24D3XOH3 7,683,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 
Bộ đầu cáp co ngót nóng EPKT 24kV 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót nóng APTK 36kV(40.5kV) trong nhà 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx70mm2 APKT-36C3XI-H2-T 4,880,000 

2 3Cx95mm2 APKT-36C3XI-H2-T 4,940,000 

3 3Cx120mm2 APKT-36C3XI-H2-T 5,000,000 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót nóng APTK 36kV(40.5kV) ngoài trời 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx35mm2 APKT-36B3XOH3-T 5,467,000 

2 3Cx50mm2 APKT-36B3XOH3-T 5,487,000 

3 3Cx70mm2 APKT-36C3XO-H3-T 5,197,000 

4 3Cx95mm2 APKT-36C3XO-H3-T 5,257,000 

5 3Cx120mm2 APKT-36C3XO-H3-T 5,317,000 

6 3Cx150mm2 APKT-36D3XO-H3-T 7,800,000 

7 3Cx185mm2 APKT-36D3XO-H3-T 7,890,000 

8 3Cx240mm2 APKT-36E3XO-H3-T 7,675,000 

9 3Cx300mm2 APKT-36E3XO-H3-T 8,800,000 

10 3Cx400mm2 APKT-36E3XO-H3-T 9,150,000 

11 3Cx500mm2 APKT-36E3XO-H3-T 9,800,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 
Bộ đầu cáp co ngót nóng APTK 36kV(40.5kV) 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co ngót nóng EPTK 36kV(40.5kV) trong nhà 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx50mm2 EPKT-36C3XIH3 4,920,000 

2 3Cx70mm2 EPKT-36C3XIH3 4,980,000 

3 3Cx95mm2 EPKT-36C3XIH3 5,040,000 

4 3Cx120mm2 EPKT-36D3XIH3 6,633,000 

5 3Cx150mm2 EPKT-36D3XIH3 6,683,000 

6 3Cx185mm2 EPKT-36D3XIH3 6,773,000 

7 3Cx240mm2 EPKT-36E3XIH3 8,375,000 

8 3Cx300mm2 EPKT-36E3XIH3 9,500,000 

9 3Cx400mm2 EPKT-36E3XIH3 9,850,000 

10 3Cx500mm2 EPKT-36E3XIH3 10,500,000 

 

II 
Bộ đầu cáp co ngót nóng EPTK 36kV(40.5kV) ngoài trời 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 3Cx50mm2 EPKT-36C3XOH3 5,703,000 

2 3Cx70mm2 EPKT-36C3XOH3 5,763,000 

3 3Cx95mm2 EPKT-36C3XOH3 5,823,000 

4 3Cx120mm2 EPKT-36D3XOH3 7,383,000 

5 3Cx150mm2 EPKT-36D3XOH3 7,433,000 

6 3Cx185mm2 EPKT-36D3XOH3 7,523,000 

7 3Cx240mm2 EPKT-36D3XOH3 7,708,000 

8 3Cx300mm2 EPKT-36E3XOH3 10,167,000 

9 3Cx400mm2 EPKT-36E3XOH3 10,517,000 

10 3Cx500mm2 EPKT-36E3XOH3 11,167,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 
Bộ đầu cáp co ngót nóng EPTK 36kV(40.5kV) 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Hộp nối co rút nguội đổ nhựa 24kV 

(Bao gồm Ống nối siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx50÷95mm2 CSJT-24-5095-T-VN01 11,700,000 

2 3Cx120÷240mm2 CSJT-24-1224-T-VN01 13,167,000 

3 3Cx300÷400mm2 CSJT-24-3040-T-VN01 21,500,000 

 

II 
Hộp nối co rút nguội đổ nhựa 36kV(40.5kV) 

(Bao gồm Ống nối siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx50÷95mm2 CSJT-36C/3XU-3XU 19,833,000 

2 3Cx120÷300mm2 CSJT-36-1230-T-VN01 20,500,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

Hộp nối co rút nguội đổ nhựa 24kV, 36kV(40.5kV) 
(Công nghệ nối NHANH hàng đầu thế giới: Co Rút Nguội, Đổ Nhựa.) 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp T-plug 24kV 

(Bao gồm Đầu cốt siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx35÷70mm2 ELBC-824-3570-SC 9,750,000 

4 3Cx95÷120mm2 ELBC-824-9512-SC 9,750,000 

6 3Cx150÷240mm2 ELBC-824-1524-SC 9,750,000 

9 3Cx300÷400mm2 ELBC-824-3040-SC 12,000,000 

11 3Cx500mm2 RSTI-5952 45,000,000 

12 3Cx630mm2 RSTI-5953 55,000,000 

 

II 
Bộ đầu cáp SUB-T-plug 24kV 

(Bao gồm Đầu cốt siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx35÷70mm2 ELBC-CC-824-3570-SC 11,670,000 

5 3Cx95÷120mm2 ELBC-CC-824-9512-SC 11,670,000 

6 3Cx150÷240mm2 ELBC-CC-824-1524-SC 11,670,000 

 

I 
Bộ đầu cáp T-plug 36kV(40.5kV) cho tủ RMU 

(Bao gồm Đầu cốt siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx35÷95mm2 RSTI-6851 18,333,000 

5 3Cx120÷240mm2 RSTI-6853 18,333,000 

 Ghi chú: T-plug, SUB-T-plug chưa bao gồm Bộ chia pha, Đơn giá chưa bao gồm VAT 

Bộ đầu cáp T-plug, SUB-T-plug 24kV 

(Tplug an toàn 800A) 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

I Bộ đầu cáp T-plug, SUB-T-plug chống sét 5kA 24kV 

1  ELBC-824-SA2666 30,000,000 

2  ELBC-CC-824-SA2666 36,670,000 

II Bộ đầu cáp T-plug, SUB-T-plug chống sét 10kA 24kV 

1  RSTI-68SA2410 66,670,000 

2  RSTI-CC-68SA2410 75,000,000 

III Bộ đầu cáp T-plug, SUB-T-plug chống sét 10kA 36kV 

1  RSTI-68SA3610 133,330,000 

2  RSTI-CC-66SA3610 150,000,000 

 Ghi chú: T-plug, SUB-T-plug chưa bao gồm Bộ chia pha, Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 

Bộ đầu cáp T-plug chống sét 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp Elbow 24kV 

(Bao gồm Đầu cốt siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx25÷95mm2 RSES-VD-525B-01 6,500,000 

2 3Cx70÷150mm2 RSES-VD-525D-01 7,250,000 

 

II 
Bộ đầu cáp Straight 24kV 

(Bao gồm Đầu cốt siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx25÷95mm2 RSSS-VD-525B-01 10,000,000 

 

III 
Bộ đầu cáp Elbow 36kV(40.5kV) 

(Bao gồm Đầu cốt siết ốc dùng cho cả cáp Đồng và cáp Nhôm) 

1 3Cx25÷95mm2 RSES-6451 18,833,000 

2 3Cx25÷150mm2 RSES 6452 20,833,000 

 Ghi chú: Elbow chưa bao gồm Bộ chia pha, Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 
Bộ đầu cáp Elbow, Straight 
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 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 

 
Bộ đầu cáp, Hộp nối cáp hạ thế 0.6/1kV(1.2kV) 

Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

 

I 
Bộ đầu cáp co nóng EPKT 0.6/1kV(1.2kV) 

(Bao gồm đầu cốt ép đồng 1 lỗ) 

1 4Cx35mm2 EPKT-0031-(S10) 980,000 

2 4Cx50mm2 EPKT-0031-(S10) 1,013,000 

3 4Cx70mm2 EPKT-0031-(S10) 1,080,000 

4 4Cx95mm2 EPKT-0047-(S10) 1,287,000 

5 4Cx120mm2 EPKT-0047-(S10) 1,320,000 

6 4Cx150mm2 EPKT-0047-(S10) 1,387,000 

7 4Cx185mm2 EPKT-0063-(S10) 1,807,000 

8 4Cx240mm2 EPKT-0063-(S10) 1,907,000 

9 4Cx300mm2 EPKT-0063-(S10) 2,240,000 

10 4Cx400mm2 EPKT-0063-(S10) 8,560,000 

 

II 
Bộ hộp nối đổ keo 0.6/1kV(1.2kV) 

(Bao gồm ống nối) 

1 4Cx50-70mm2 TSJ-70 4,367,000 

2 4Cx95÷120mm2 TSJ-120 5,017,000 

3 4Cx150÷185mm2 TSJ-185 7,100,000 

4 4Cx240÷300mm2 TSJ-300 8,560,000 
 



- Trang 12/14 
- 

 

 
 

 
 

Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

I Bộ Chạc 3 co rút nguội Raychem 

1 3Cx25÷50mm2 TRFC-C1 920,000 

2 3Cx70÷120mm2 TRFC-C2 1,080,000 

3 3Cx120÷240mm2 TRFC-C3 1,170,000 

4 3Cx300mm2 TRFC-C4 1,470,000 

II Bộ Chạc 3 co nóng Raychem 

1 3Cx50÷120mm2 RSTI-TRF-01 1,000,000 

2 3Cx150÷240mm2 RSTI-TRF-02 1,080,000 

3 3Cx300÷400mm2 RSTI-TRF-03 1,330,000 

III Bộ Chạc 3 co nóng 

1 3Cx50÷120mm2  580,000 

2 3Cx150÷300mm2  580,000 

IV Ống co nhiệt HVOT TE-Raychem (đơn vị: m) 

1 1Cx25-50mm2 HVOT-38/12-A/U-4(S20) 670,000 

2 1Cx70-185mm2 HVOT-50/16-A/U-4(S15) 830,000 

3 1Cx240-400mm2 HVOT-62/21-A/U-4(S15) 1,000,000 

4 1Cx500-630mm2 HVOT-82/29-A/U-4(S10) 1,170,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bộ đầu cáp co ngót lạnh 24kV 

Ống co nhiệt HVOT TE-Rayhem 
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Mục Tiết diện Mã hiệu Đơn giá 

Item Conductor size (mm2) Product code Unit price (VNĐ) 

1 Đầu cốt ép đồng cho đầu cáp trong nhà/ngoài trời (đơn vị: cái) 

1 50mm2  40,000 

2 70mm2  60,000 

3 95mm2  80,000 

4 120mm2  100,000 

5 150mm2  120,000 

6 185mm2  150,000 

7 240mm2  210,000 

8 300mm2  580,000 

9 400mm2  700,000 

10 500mm2  920,000 

11 630mm2  1,170,000 

12 800mm2  1,670,000 

 Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm VAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Phụ kiện đầu cốt dùng cho đầu cáp 


